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1 Nguyễn Viết Sáng 26.03.1983 Nam Thanh Hóa 8.0 7.7 6.3 7.4 8.0 8.7 7.2 7.2 7.7 8.4 8.0 7.3 8.0 6.6 8.4 7.3 7.7 7.0 5.8 7.7 7.19 8.6

2 Trịnh Xuân Thanh 10.08.1977 Nam Thanh Hóa 9.0 8.0 6.5 8.7 9.9 9.9 7.9 9.0 9.0 8.5 9.6 7.6 8.7 7.5 8.9 7.8 7.7 7.3 8.0 7.8 7.99 8.8

3 Vũ Thị Yến 05.05.1987 Nữ Thanh Hóa 8.2 7.7 8.0 8.0 7.7 8.1 7.8 8.0 7.7 8.0 8.0 7.7 8.0 6.6 8.7 8.3 7.4 6.2 8.0 7.3 7.43 8.9

4 Nguyễn Thị Như Hoa 18.09.1984 Nữ Thanh Hóa 8.9 7.2 7.5 7.3 8.9 9.2 7.5 8.9 8.3 8.5 8.2 8.3 8.9 7.3 8.2 8.5 7.8 7.0 7.5 8.2 7.73 8.8

5 Nguyễn Trung Kiên 21.03.1981 Nam Thanh Hóa 8.7 7.3 8.3 8.7 9.4 8.4 7.6 8.0 8.7 8.5 8.2 8.7 8.9 8.2 8.5 7.8 7.4 7.0 7.1 8.9 7.83 9.0

6 Trần Lê Thuấn 20.12.1981 Nam Thanh Hóa 7.3 6.8 7.6 7.8 8.6 8.9 7.2 8.0 7.6 7.8 7.9 8.0 7.8 6.0 8.6 6.7 7.2 7.0 7.5 7.5 7.22 9.0

7 Lê Đức Quang 30.10.1981 Nam Thanh Hóa 7.9 8.0 5.9 7.4 9.7 9.7 7.7 8.0 7.9 8.2 8.9 7.7 8.6 8.9 8.2 7.8 7.6 7.0 6.2 7.7 7.59 9.0

8 Trịnh Đình Hân 06.01.1984 Nam Thanh Hóa 8.7 7.7 7.3 8.0 8.4 7.7 6.9 8.0 7.7 7.8 8.2 7.0 8.4 7.3 8.2 8.5 6.9 6.2 6.5 7.5 7.31 8.9
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9 Trịnh Thị Lê Mai 16.02.1985 Nữ Thanh Hóa 8.5 7.0 7.6 8.7 8.7 8.7 7.6 8.0 7.9 8.4 8.2 7.5 8.7 6.6 8.5 7.3 6.7 6.8 6.3 8.9 7.47 9.0

10 Lưu Thị Hương 03.02.1982 Nữ Thanh Hóa 8.2 7.2 6.4 8.7 9.1 8.0 7.2 8.0 7.7 8.0 8.2 7.7 8.4 7.3 8.5 8.3 7.0 6.5 6.5 7.5 7.36 9.0

11 Lê Đình Thịnh 22.08.1981 Nam Thanh Hóa 7.8 7.7 8.0 8.0 9.0 8.7 6.5 8.0 7.0 8.5 8.3 8.2 8.6 6.8 8.3 8.8 7.4 6.2 6.2 7.5 7.40 8.9

12 Lê Văn Trung 20.04.1979 Nam Thanh Hóa 7.7 7.2 7.4 7.4 8.4 8.0 6.9 8.0 7.2 8.0 8.0 7.5 7.6 6.6 8.7 8.7 7.1 6.5 7.0 7.5 7.21 8.8

13 Cao Thị Hằng 05.06.1984 Nữ Thanh Hóa 8.0 7.7 7.3 8.0 9.7 8.7 7.3 7.0 8.3 8.5 8.2 8.5 8.9 6.8 8.2 7.8 7.4 6.2 6.6 7.8 7.48 9.0

14 Phạm Văn Linh 10.03.1990 Nam Thanh Hóa 7.5 8.4 7.0 8.7 7.7 7.0 7.0 8.0 7.9 7.7 7.9 8.0 7.9 7.0 7.2 8.4 7.2 6.5 6.0 8.6 7.25 8.3

15 Lê Mạnh Hùng 10.03.1980 Nam Thanh Hóa 8.3 6.3 6.6 8.1 8.9 8.6 7.7 7.2 8.0 7.7 7.9 8.0 8.1 6.3 8.6 6.6 6.5 6.5 8.0 7.8 7.24 8.5

16 Lê Phương Chi 18.08.1990 Nữ Thanh Hóa 8.9 8.4 6.5 8.7 9.4 8.7 8.0 9.0 8.3 8.2 9.6 8.9 9.3 6.8 8.5 8.5 8.1 6.5 7.0 8.9 7.95 9.0

17 Nguyễn Thị Hằng 24.03.1989 Nữ Thanh Hóa 8.4 7.3 7.6 8.0 9.4 8.4 7.7 8.9 8.9 8.2 8.9 8.2 8.9 6.8 8.2 8.1 7.4 7.0 7.5 7.7 7.70 8.8

18 Nguyễn Văn Tuấn 25.05.1982 Nam Thanh Hóa 8.0 7.3 7.0 8.3 8.8 8.1 7.9 8.0 7.7 7.4 7.9 7.8 8.6 7.4 8.6 7.4 7.2 6.2 7.2 7.5 7.37 8.9

19 Trương Thị Dung 20.06.1987 Nữ Thanh Hóa 8.0 8.4 7.6 8.0 9.1 8.0 6.9 8.9 8.7 7.8 8.2 7.3 8.9 7.5 8.5 8.5 7.0 6.3 5.8 7.7 7.50 8.8

20 Lê Thị Hạnh 19.04.1979 Nữ Thanh Hóa 9.0 7.6 8.3 8.7 9.6 8.9 8.2 8.9 8.0 7.7 9.6 7.0 8.0 8.0 8.2 7.7 7.4 6.3 6.5 7.7 7.72 9.0

21 Lê Thị Minh 01.05.1979 Nữ Thanh Hóa 8.7 8.0 7.1 8.0 8.7 8.7 7.0 8.9 7.9 7.9 8.7 8.5 8.6 6.9 8.0 7.4 7.9 6.2 7.0 8.2 7.56 8.8

22 Trương Viết Sự 03.03.1983 Nam Thanh Hóa 8.2 6.3 7.4 8.0 8.1 8.4 7.6 9.0 8.6 7.6 8.6 8.4 8.3 6.9 7.5 7.0 7.9 6.2 6.0 7.4 7.31 8.9

23 Nguyễn Thị Huyền 30.07.1989 Nữ Thanh Hóa 8.4 8.7 7.3 8.7 9.1 8.4 7.3 8.9 7.7 7.7 8.7 7.7 8.7 6.3 7.7 8.0 7.7 6.2 6.0 7.8 7.52 8.9

24 Trần Thị Hồng Tiến 28.02.1978 Nữ Nam Định 7.5 7.1 7.0 8.4 8.4 8.7 7.8 8.0 8.6 7.7 8.7 7.9 8.6 6.3 8.7 8.4 7.6 6.2 7.0 7.5 7.44 9.0

25 Khương Kim Tùng 10.12.1979 Nam Thanh Hóa 7.3 6.7 7.7 7.0 8.8 8.4 6.8 7.0 7.0 7.6 8.0 8.0 7.3 7.2 8.4 8.1 6.9 6.2 7.0 8.4 7.12 8.8

26 Trịnh Duy Văn 23.05.1980 Nam Thanh Hóa 7.3 7.8 7.5 7.4 8.8 8.1 6.5 8.0 6.9 7.7 8.6 7.9 7.6 6.3 8.6 7.0 7.4 6.2 6.2 8.6 7.16 8.8

27 Đặng Vũ Hiệp 20.10.1982 Nam Thanh Hóa 7.3 7.0 8.1 8.1 9.4 9.1 7.0 7.9 7.7 8.0 8.9 8.0 8.4 6.6 8.5 8.7 7.7 7.0 7.0 7.7 7.50 8.8

28 Nguyễn Thị Dung 25.06.1982 Nữ Thanh Hóa 7.3 6.8 7.4 8.0 8.4 8.7 7.5 7.3 6.9 7.7 8.0 7.7 8.7 6.3 8.0 8.0 7.2 6.2 7.0 8.4 7.21 8.3

29 Nguyễn Công Phương 26.06.1980 Nam Thanh Hóa 7.2 7.8 7.7 7.4 8.6 8.2 7.7 8.9 7.6 7.9 8.7 7.7 8.3 7.5 8.4 8.5 7.1 6.0 6.5 7.5 7.40 8.8



30 Trần Trí Tuệ 11.07.1989 Nam Thanh Hóa 7.3 7.0 6.2 8.0 9.0 8.7 6.9 8.0 8.7 8.2 8.0 7.7 8.7 6.5 8.0 9.0 7.7 6.3 8.0 7.2 7.36 8.9

31 Nguyễn Ngọc Hồng 22.07.1980 Nam Thanh Hóa 8.9 8.4 7.8 8.1 9.4 9.0 7.2 7.2 8.0 8.4 8.0 7.0 8.7 7.3 8.4 8.3 6.5 6.3 5.8 7.2 7.47 9.0

32 Lê Bá Thành 22.12.1983 Nam Thanh Hóa 7.7 7.8 7.7 7.7 8.1 8.4 7.7 8.0 7.9 7.9 8.0 7.7 8.6 6.8 8.0 8.2 7.4 6.7 6.9 7.7 7.40 8.5

33 Nguyễn Đức Lượng 18.01.1982 Nam Thanh Hóa 7.9 8.4 8.0 8.7 8.4 8.4 7.7 7.0 7.9 7.7 8.6 8.2 8.7 7.0 7.2 8.4 6.5 6.0 6.5 7.5 7.41 8.5

34 Bùi Khắc Việt 25.05.1976 Nam Thanh Hóa 8.0 7.8 5.7 8.0 8.4 8.0 7.2 8.0 7.2 7.7 8.6 7.5 8.3 7.0 7.9 7.0 7.1 6.2 7.0 7.2 7.17 8.8

35 Nguyễn Thị Thương 23.08.1989 Nữ Thanh Hóa 8.4 7.9 7.6 8.0 8.9 8.6 7.0 7.0 8.0 8.2 8.0 7.5 8.9 7.2 8.0 8.5 7.8 6.2 7.0 7.5 7.46 8.6
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